
Phụ lục 2: DANH SÁCH SẢN PHẨM DỰ THI OCOP NĂM 2021 TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Công văn số             /SNNPTNT-NTM ngày      /12/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể 

sản phẩm 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 

I Thành phố Quảng Ngãi    

1 Xịt sát khuẩn tinh dầu sả Cơ sở sản xuất và 

ứng dụng công nghệ 

sinh học Minh Tú 

Dương Minh Tú 

502 Phan Đình Phùng, Phường Nghĩa Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

minhtubiotech@gmail.com 

SĐT: 0911602345 2 Tinh dầu sả MINHTUBIO 

3 Bộ sản phẩm Tam Đĩa 
Cơ sở chế biến gỗ 

Lộc Tín 
Trần Xuân Lộc 

291 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

xuanloctrn@yahoo.com 

SĐT: 0978739799 4 
Bộ sản phẩm Phước Lộc 

Thọ 

5 Cá bống Duy Khoa Cá bống Duy Khoa Bạch Thị Đông 

Thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

bachdongduy@gmail.com 

SĐT: 0935664142 

 

6 Nước mắm Sơn Mỹ 

Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nước mắm 

Trần Quốc Ca 

Ngô Thị Mận 

Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

nuocmamquocca@gmail.com 

SĐT: 0977715078 

7 Đường phèn 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Lắm 
Nguyễn Thị Lắm 

Xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mailto:minhtubiotech@gmail.com
mailto:bachdongduy@gmail.com
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể 

sản phẩm 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 

8 Đường phổi 
duongphenbanglam@gmail.com 

SĐT: 0905564471 

9 Gạo lứt Ấn Trà 

Công ty TNHH 

Nông lâm nghiệp 

TBT 

Võ Thị Hồng Vân 

135 Chu Văn An, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vantbtmientrung@gmail.com 

SĐT: 0979778367 

10 Trà gạo lứt Ấn Trà 

11 Bánh tráng gạo lứt Ấn Trà 

12 Bò Khô Thu Ba 

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Thu Ba 

Lê Nhất Vũ 

187 Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bokhothuba@gmail.com 

SĐT: 0908826798 

13 Dưa leo Nghĩa Hà Hợp tác xã nông 

nghiệp và dịch vụ 

Nghĩa Hà 

Lê Văn Nghĩa 

Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

namquyennhi@gmail.com 

SĐT: 0938900582 14 Bí đao Nghĩa Hà 

15 Rau diếp cá 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Tịnh Châu 
Đặng Hoàng Sơn 

Xã Tịnh Châu, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

htxnntinhchau@gmail.com 

SĐT: 0978385394 

16 Cá cơm rim Hồng Tiến Cơ sở sản xuất kinh 

doanh Trần Đình 

Tiến 

Trần Đình Tiến 

Xã Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Lamtoi351988@gmail.com 

SĐT: 0977940339 17 Cá đét rim Hồng Tiến 

mailto:duongphenbanglam@gmail.com
mailto:vantbtmientrung@gmail.com
mailto:Lamtoi351988@gmail.com
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể 

sản phẩm 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 

II Thị xã Đức Phổ    

18 Gạo nếp ngự Sa Huỳnh 
Hợp tác xã Nông 

nghiệp xã Phổ Châu 

Nguyễn Hoành 

Sơn 

Thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Hsphochau123@gmail.com 

0949853377 

III Huyện Nghĩa Hành    

19 Chuối Ngự Nghĩa Hành 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Hành Tín 

Đông 

Trương Lưu 

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

htxnnhantindong@gmail.com 

SĐT: 0763786827 

20 Bưởi da xanh 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Hành Nhân 
Nguyễn Văn Đóa 

Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vandoahtx@gmail.com 

SĐT: 0985524739 

21 Chôm chôm 

22 Sầu riêng 

IV Huyện Bình Sơn    

23 Tinh bột nghệ Bình Châu 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Bình Châu 
Nguyễn Ngân 

Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

SĐT: 0358063080 

mailto:Hsphochau123@gmail.com
mailto:vandoahtx@gmail.com
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể 

sản phẩm 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 

24 Hành tím Bình Hải 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Bình Hải 
Đỗ Biên Nhất 

Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

hoptacxanongnghiepbinhnhat@gmail.com 

SĐT: 0777474718 

V Huyện Mộ Đức    

25 Bánh mè ngọt Cơ sở sản xuất  

Huy Ny Bánh mè 

Hoàng Minh 

Cường 

KDC34, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

SĐT: 0392094632 26 Bánh mè mặn 

27 Rượu sim Công ty TNHH 

MTV sản xuất  

rượu Quang Hải 

Trương Quang 

Điền 

KDC19, thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

SĐT: 0963441449 28 Rượu bách nhật 

29 Khô sợi nấm bào ngư 

Hợp tác xã sản xuất 

và kinh doanh nấm 

Đức Nhuận 

Lê Giang Phong 

Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 

le.giangphong@gmail.com 

SĐT: 0915413567 

30 Bột nêm nấm bào ngư 

31 Rượu linh chi 

32 Trà túi lọc nấm linh chi 

VI Huyện Sơn Hà    

33 Khổ qua rừng sấy khô S 
Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch Sơn Hà 
Phạm Đình Nghĩa 

Thôn Nước Tăm, xã Sơn Thượng, 

huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

htxnongnghiepsach@gmail.com 

SĐT: 0911212167 

 

Ghi chú: Danh sách này có 33 sản phẩm dự thi OCOP năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trừ sản phẩm dịch vụ du lịch 

cộng đồng và Điểm du lịch) 
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